
 
DANH SÁCH 

CÁN BỘ CẤP XÃ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỢT I NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Lương theo 

ngạch, bậc, chức 

danh hiện 

hưởng 

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt khung 

(nếu có) 

Phụ cấp thâm 

niên nghề 

(nếu có) 

Lương ngạch,  

bậc trước  

liền kề 

Phụ cấp 

chức vụ 

(nếu có) 

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng) 

Tiền lương 

tháng (nếu 

có) để tính 

trợ cấp do 

đóng BHXH 

(đồng) 

Số tháng, năm 

đóng BHXH 

Tuổi khi 

giải 

quyết 

tinh giản 

biên chế 

Số 

tháng, 

năm về 

hưu 

trước 

tuổi 

Mức 

tuổi 

nghỉ 

hưu 

khi 

thực 

hiện 

tinh 

giản 

biên 

chế 

theo 

Nghị 

định 

135 

Thời điểm 

tính tinh 

giản BC 

Lý do tinh giản 

Hệ số 

Thời 

điểm 
hưởng 

Mức 

phụ 
cấp 

Thời 

điểm 
hưởng 

Mức 

phụ 
cấp 

Thời 

điểm 
hưởng 

Hệ 

số 

Thời điểm 

hưởng 

Hệ 

số 

Thời điểm 

hưởng 
Tổng số 

Số năm 

làm 

công 

việc 

nặng 

nhọc, 

độc hại 

hoặc có 

phụ cấp 

khu vực 

hệ số 0,7 

trở lên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 Phùng Văn Kiên 03/3/1966 
Trung 

cấp 

Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 

Hoàng Hoa 

Thám, huyện Ân 
Thi 

4,06 01/2023 - - - - 3,86 10/2021 0,2 9/2020 7.668.000 6.148.200 
35 năm 

7 tháng 
0 

58 tuổi 

2 tháng 

3 năm 

7 tháng 

61 tuổi 

9 
tháng 

01/5/2024 

Chưa đạt trình độ 
đào tạo theo tiêu 

chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ quy định 
đối với vị trí việc 

làm đang đảm 

nhiệm, nhưng 
không có vị trí việc 

làm khác phù hợp 

để bố trí và không 
thể bố trí đào tạo lại 

để chuẩn hóa về 

chuyên môn, 
nghiệp vụ hoặc 

được cơ quan bố trí 

việc làm khác; cá 
nhân tự nguyện 

thực hiện tinh giản 

biên chế và được cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị trực tiếp quản lý, 

đồng ý 

 


